
CHI TIẾT KINH PHÍ
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /6/2025 của UBND TP)

Đơn vị tính: đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền

Tổng cộng 4,431,578,374

I Khối Tiểu học 2,688,211,800

1 Ái Quốc KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 264,680,600

2 An Thượng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 246,113,200

3 Bình Hàn KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 37,608,200

4 Bình Minh KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 20,678,100

5 Cẩm Thượng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 90,128,700

6 Đặng Quốc Chinh KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 7,284,600

7 Đinh Văn Tả KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 17,277,800

8 Hải Tân KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 195,775,500

9 Lý Tự Trọng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 158,434,100

10 Nam Đồng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 108,786,500

11 Nguyễn Lương Bằng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 61,251,900

12 Ngọc Châu KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 12,523,300

13 Nguyễn Trãi KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 42,853,900

14 Nhị Châu KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 117,102,400

15 Tân Bình KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 31,477,700

16 Tân Hưng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 38,267,200

17 Thạch Khôi KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 29,352,300



18 Tô Hiệu KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 75,265,500

19 Trần Quốc Toản KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 68,654,600

20 Tứ Minh KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 199,436,500

21 Việt Hoà KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 220,410,000

22 Võ Thị Sáu KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 12,882,900

23 Liên Hồng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 30,290,500

24 Gia Xuyên KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 30,400,100

25 Ngọc Sơn KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 319,178,300

26 Tiền Tiến KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 247,847,300

27 Quyết Thắng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 4,250,100

II Khối THCS 1,743,366,574

1 Ái Quốc KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 125,688,500

2 An Thượng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 61,571,700

3 Bình Hàn KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 70,027,000

4 Cẩm Thượng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 51,077,100

5 Hải Tân KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 76,658,100

6 Lê Quý Đôn KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 81,072,600

7 Lê Hồng Phong KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 162,243,100

8 Nam Đồng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 150,288,500

9 Tân Hưng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 29,846,874

STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền



10 Thạch Khôi KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 88,712,400

11 Trần Hưng Đạo KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 96,001,100

12 Việt Hoà KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 67,179,600

13 Liên Hồng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 188,354,200

14 Gia Xuyên KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 149,995,900

15 Ngọc Sơn KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 95,100,600

16 Tiền Tiến KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 82,576,900

17 Quyết Thắng KP hỗ trợ dạy thừa giờ cho giáo viên biên chế năm
học 2024-2025 166,972,400

STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền
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